
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 07/05/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 25211210506  Trần Công Quốc  An 11/10/2001 Đà Nẵng 28CSC6

2 25208600225  Huỳnh Thị Mỹ  Duyên 18/07/2001 Hồ Chí Minh 28CSC6

3 25207116113  Bùi Thị  Hà 15/01/2001 Gia Lai 28CSC6

4 26203131138  Hoàng Lê Ngọc  Hân 03/08/2001 Hồ Chí Minh 28CSC6

5 25207205422  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 18/01/2001 Quảng Nam 28CSC6

6 26212128467  Lê Công Nguyên  Hào 03/09/2002 Đà Nẵng 28CSC6

7 26212133822  Đoàn Văn  Hậu 19/07/2002 Đà Nẵng 28CSC6

8 26212141763  Nguyễn Đức  Hoan 08/02/2002 Đà Nẵng 28CSC6

9 26202727119  Trần Thị Ngọc  Huyền 20/12/2002 Gia Lai 28CSC6

10 25207105324  Nguyễn Thị Tùng  Lâm 03/01/2001 Đà Nẵng 28CSC6

11 25202700065  Nguyễn Thị Diệu  Linh 08/11/1998 Đăk Nông 28CSC6

12 25207212662  Nguyễn Thị Phương  Ly 10/02/2001 Quảng Bình 28CSC6

13 25212107037  Châu Quang Hoàng  Nam 02/08/2001 Đà Nẵng 28CSC6

14 25202815778  Ngô Uyên  Nhi 11/06/2001 Đà Nẵng 28CSC6

15 26202522879  Nguyễn Hồ Ngọc  Như 12/11/2002 Gia Lai 28CSC6

16 26202126446  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 20/07/2002 Nghệ An 28CSC6

17 25207108861  Võ Thị Thu  Sương 24/02/2001 Đắk Lắk 28CSC6

18 24207104883  Lê Thị Phương  Thanh 15/09/2000 Đà Nẵng 28CSC6

19 25202816974  Huỳnh Thị Phương  Thảo 01/05/2001 Quảng Nam 28CSC6

20 25207104235  Ngô Nguyên Anh  Thảo 19/08/2001 Đà Nẵng 28CSC6

21 25207108479
 Nguyễn Phạm
Thanh

 Thảo 14/05/2001 Quảng Nam 28CSC6

22 24216107473  Trần Văn  Tuân 18/01/2000 Quảng Nam 26TBN10 Thi ghép

23 24205208865  Hàn Thị  Bình 10/10/2000 Gia Lai 26TYC9 Thi ghép

24 25203310561  Đào Thị Huyền  Trang 22/08/2001 Quảng Nam 28CSC2 Lần 1
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1 26212131738  Phạm Đức Trí  Tín 14/03/2002 Đà Nẵng 28CSC6

2 24202205824  Đinh Thị Thu  Trang 24/06/2000 Quảng Nam 28CSC6

3 26203142614  Bạch Thị  Trang 01/08/2002 Quảng Ngãi 28CSC6

4 26203128911  Phùng Thị Thanh  Trúc 29/06/2002 Quảng Trị 28CSC6

5 26207128155  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 10/11/2002 Quảng Ngãi 28CSC6

6 25217104604  Nguyễn Hoàng  Vũ 18/08/2001 Kon Tum 28SYC6

7 24215403748  Lâm Quang  Bách 11/08/2000 Đà Nẵng 29TYC1

8 2320539621  Nguyễn Vũ Nhật  Hạ 19/07/1998 Quảng Nam 29TYC1

9 2320538797  Trần Thị Mỹ  Hảo 04/01/1998 Đăk Lăk 29TYC1

10 25202114541  Nguyễn Thị Hồng  Thủy 30/08/2001 Hà Tĩnh 28CYC4 Lần 1

11 25202114310  Trần Thị Ngọc  Thắm 28/04/2001 Đắk Lắk 28SSC2 Thi ghép

12 25203311444  Tô Thị Ngọc  Hà 28/07/2001 Yên Bái 28SSC3 Thi ghép

13 25203205620  Nguyễn Thị  Thương 26/05/2001 Đắk Lắk 28TBN7 Thi ghép

14 26203121846  Phan Thị Thùy  Trang 17/01/2001 Quảng Nam 28THT10 Lần 1

15 26203133654  Lê Thị  Tuyết 02/06/2002 Quảng Ngãi 28THT10 Lần 1

16 25212109092  Huỳnh Tiến  Hoàng 30/04/2001 Đà Nẵng 28THT2 Lần 1

17 25207107418  Phạm Thị Thanh  Thảo 14/05/2001 Quảng Nam 28THT6 Thi ghép

18 2321315832  Nguyễn Trung  Hiếu 07/07/1999 Đà Nẵng 28TSC5 Thi ghép

19 24203205447  Phạm Thị Phương  Nhung 17/01/2000 Quảng Bình 28TSC5 Thi ghép

20 25205107936  Phạm Thị Hiếu  Ngân 01/05/2001 Đắk Lăk 28TSC8 Thi ghép

21 25205107975  Lê Linh  Nhi 02/08/2001 Đắk Lắk 28TSC8 Lần 1

22 25212605486  Trương Trần Long  Vĩ 09/12/2000 Đà Nẵng 28TYC1 Lần 1

23 26208625119  Nguyễn Trần Thu  Huyền 26/09/2002 Đắk Lắk 28TYC10 Lần 1
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1 2320538768  Nguyễn Thiên  Hương 12/10/1999 Hồ Chí Minh 29TYC1

2 24217204903  Phùng Quốc  Huy 30/11/2000 Đà Nẵng 29TYC1

3 25213108650  Trần Trung  Kiên 18/04/2001 Hà Tĩnh 29TYC1

4 25203101366  Phan Thị Trúc  Ly 15/10/2000 Kon Tum 29TYC1

5 25203108739
 Nguyễn Nhữ
Phương

 Ly 20/03/2001 Hải Dương 29TYC1

6 26212133493  Trần Quốc  Nam 21/12/2002 Quảng Ngãi 29TYC1

7 25205100085  Phạm Thị  Ngân 05/04/2000 Nghệ An 29TYC1

8 24206500079  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 04/11/2000 Quảng Ninh 29TYC1

9 26202100691  Dương Thị Khánh  Nhi 09/11/2002 Quảng Trị 29TYC1

10 25203207801  Nguyễn Lê Ny  Ny 24/04/2001 Quảng Ngãi 29TYC1

11 24215412550  Trương Ngọc Hòa  Phương 14/01/2000 Hà Nội 29TYC1

12 26202122893  Nguyễn Thị Kim  Phượng 21/01/2002 Gia Lai 29TYC1

13 26213124459  Nguyễn Minh  Quí 03/01/2002 Đắk Nông 29TYC1

14 25214304803  Trần Tiến  Sang 09/05/2001 Quảng Bình 29TYC1

15 25217104135  Trương Đình  Tài 01/03/2001 Thanh Hóa 29TYC1

16 26212127995  Hoàng Nhật  Tân 01/06/2002 Hà Tĩnh 29TYC1

17 25214316610  Lê Công  Tấn 09/09/2001 Quảng Nam 29TYC1

18 26208641779  Phan Lê Ý  Thảo 25/06/2002 Quảng Trị 29TYC1

19 26203827916
 Nguyễn Huỳnh
Thủy

 Tiên 14/10/2002 Quảng Nam 29TYC1

20 25214109753  Đinh Văn  Tiến 08/05/2001 Quảng Nam 29TYC1

21 26203829978  Lê Huỳnh  Trân 28/08/2002 Quảng Nam 29TYC1

22 26212142771  Nguyễn Hữu  Trình 29/02/2000 Ninh Thuận 29TYC1

23 24211214400  Nguyễn Việt  Tùng 18/03/2000 Nghệ An 29TYC1

24 25214105676  Lê Quang  Việt 03/03/2001 Quảng Trị 29TYC1

25 26217130360  Mai Công  Vinh 05/11/2002 Đắk Lắk 29TYC1

26 25207210455  Hồ Thị Kiều  Vy 29/04/2001 Đà Nẵng 29TYC1
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